
TRUNG TÂM NCKHTCK

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số CCCD Ghi chú Ký tên

1 Nguyễn Tuấn Anh 19/10/1984 Hà Nội 001084033959

2 Trần Mai Anh 03/02/1998 Hà Nội 001198022417

3 Đào Minh Anh 13/02/2002 Bắc Giang 024302013428

4 Nguyễn Đức Anh 05/11/1988 Quảng Ninh 022088000880

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/02/1995 Hà Nội 001195037750

6 Phan Văn Bắc 24/09/1993 Vĩnh Phúc 026093006944

7 Trương Hoàng Bách 10/10/1997 Thừa Thiên Huế 079097031776

8 Nguyễn Hà Chi 27/07/1993 Thái Bình 034193017732

9 Võ Quỳnh Chi 28/03/2000 Hà Nội 001300013753

10 Vũ Thị Chinh 19/10/1995 Thái Bình 034195006320

11 Nguyễn Đức Chung 08/08/2000 Thái Bình 034200009874

12 Lê Văn Phúc Đạt 10/09/1993 Hà Nội 001093049238 CK Dau Khi

13 Phạm Thị Hồng Diệp 21/05/2001 Nghệ An 040301010620

14 Nguyễn Thị Bích Diệp 15/02/1993 Lạng Sơn 020193000150
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15 Bùi Xuân Đức 10/02/1998 Hà Nội 001098025009

16 Nguyễn Hồng Đức

17 Tô Minh Đức 23/06/1993 Thái Bình 034093001043

18 Nguyễn Hồng Đức 28/12/1972 Hà Nội 001072005609

19 Hoàng Đăng Dương 22/09/2001 Quảng Ninh 022201000807

20 Phạm Việt Duy 16/01/1993 Hà Nội 001093011230

21 Đoàn Đức Giang 13/09/1993 Thái Bình 034093004973

22 Nguyễn Thu Hà 05/10/2002 Bắc Giang 024302008439

23 Nguyễn Ngọc Hà 02/09/1986 Hà Nội 001086003602

24 Ninh Lê Sơn Hải 14/08/1981 Vĩnh Phúc 026081001523

25 Bùi Thanh Hải 24/04/1980 Thái Nguyên 019080000400 CK Dau Khi

26 Đỗ Thị Hồng Hải 15/07/1978 Phú Thọ 025178006641

27 Vũ Minh Hằng 20/01/1999 Hà Nội 001199034218

28 Mai Thị Hằng 19/05/2002 Hòa Bình 017302002568

29 Vũ Thị Hạnh 01/01/1995 Hải Dương 030195012401

30 Đinh Thị Thu Hiền 12/07/2002 Nam Định 036302009394

31 Đặng Thị Mai Hoa 22/12/1988 Hà Nội 001188026821 VIB

32 Nguyễn Thị Hạnh Hoa 13/05/1994 Hà Nội 001194020848 VCBS

33 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1998 Hải Phòng 031198006309

34 Nguyễn Huy Hoàng 24/03/2001 Gia Lai 064201013280
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35 Nguyễn Trung Hưng 31/10/1981 Hà Nội 001081016709

36 Nguyễn Thị Lan Hương 02/04/2000 Lào Cai 010300006987

37 Phan Thị Thu Hường 23/06/1997 Nghệ An 040197002262

38 Phạm Thị Thu Hương 04/02/2001 Đăk Lăk 066301013557 CK Dau Khi

39 Nguyễn Thị Khánh Huyền 16/08/1999 Nghệ An 040199008334

40 Trần Thị Thanh Huyền 28/09/1979 Hà Nội 001179025586 MBS

41 Trần Duy Khánh 19/09/1981 Hà Nội 001081009130

42 Nguyễn Thị Lan 08/08/2001 Hà Nội 001301017937

43 Nguyễn Thu Linh 05/12/1983 Hà Nội 001183003616 VIB

44 Lê Vũ Thùy Linh 12/02/2000 Thái Nguyên 019300003081

45 Trần Hoài Linh 21/11/1996 Hà Nội 001196010755 CK Dau Khi

46 Nguyễn Phước Linh 07/12/1994 Nghệ An 040194028585

47 Lê Quang Long 16/11/1997 Hà Nội 001097024804

48 Nguyễn Trường Long 26/01/1993 Hà Nội 001093030591

49 Nguyễn Tiến Lượng 20/02/1995 Hà Nội 001095018169

50 Vũ Ngọc Mai 19/10/1996 Hà Nội 001196013146

51 Trần Bình Minh 25/05/1996 Sơn La 014096011700

52 Trần Thị Hải My 05/10/1999 Hà Tĩnh 042199005597

53 Bùi Lê Na 30/10/2001 Thanh Hóa 038301017938
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54 Vũ Thị Thu Ngân 28/08/1995 Hà Nội 001195011485

55 Nguyễn Hồng Ngọc 14/10/1997 Hà Nội 001197000285

56 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/09/2000 Nam Định 036300017744

57 Trần Cẩm Nhung 30/01/1976 Nghệ An 040176000173

58 Nguyễn Sỹ Phúc 12/02/2002 Hà Nội 001202012662

59 Lê Thảo Phương 26/04/1998 Hà Nội 001198010597

60 Doãn Nhật Phương 26/11/1986 Hà Nội 001086011781

61 Đỗ Lan Phương 12/07/1995 Hà Nội 001195030245

62 Nguyễn Lan Phương 19/12/1986 Hà Nội 001186046386

63 Tạ Minh Quân 21/10/1999 Bắc Ninh 027099001456 SHS

64 Nguyễn Xuân Quang 12/07/1985 Hà Nội 001085000711

65 Mai Thị Sen 15/02/1992 Thanh Hoá 038192005399 MBS

66 Nguyễn Hải Sơn 07/08/1984 Hà Nội 001184047217

67 Mạc Đức Tâm 31/07/1988 Hải Dương 030088017741

68 Cao Minh Thắng 05/04/1981 Hà Nội 001181004558 VIB

69 Nguyễn Thị Thanh 05/11/1992 Ninh Bình 037192008803

70 Đồng Thị Huyền Thanh 25/12/1997 Bắc Giang 024197001349 CK Dau Khi

71 Lương Ngọc Thiện 29/11/2002 Cao Bằng 004202002174

72 Lê Thị Thoan 13/06/1998 Hưng Yên 033198001920
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73 Đỗ Dương Thông 12/11/1991 Thanh Hóa 038091049354 SHS

74 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/08/1981 Yên Bái 015181002760

75 Nguyễn Vũ Minh Trà 23/05/1997 Hà Nội 001197036863

76 Phạm Thị Huyền Trâm 10/10/1997 Hải Dương 030197002230

77 Lương Thị Thu Trang 15/06/1984 Hải Phòng 031184005799

78 Trần Huyền Trang 18/12/1991 Tuyên Quang 008191002066

79 Vũ Đức Trung 28/03/1997 Hà Nội 001097003211

80 Lê Đức Trung 04/12/1981 Hà Nội 001081014148

81 Đoàn Quốc Tuấn 24/08/1980 Hà Nội 001080025209 Chứng khoán KB

82 Đoàn Thanh Tùng 25/03/1995 Hải Phòng 031095002422

83 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/11/1992 Phú Thọ 025192007755

84 Đoàn Văn Việt 16/02/1995 Hải Dương 030095001938

85 Bạch Quốc Vinh 18/10/1975 Nghệ An 02007500027

86 Nguyễn Ngọc Như Ý 01/03/2000 Hà Nội 001300010647

87 Hà Mai Yến 27/11/1989 Yên Bái 015189000192

88 Nguyễn Thị Hải Yến 10/05/1996 Hải Dương 030196009225


